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1 HTV-00004225 Ngô Hoài An 17/07/1980
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Môi trường – Cấp thoát 
nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

2 HTV-00162984 Đào Anh Đức 14/06/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình II

3 HTV-00162986 Đỗ Sơn Tùng 05/01/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình II

4 HTV-00188819 Đồng Khánh Linh 01/02/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

5 HTV-00162988 Nguyễn Hoài Đức 30/09/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

6 HTV-00162991
Nguyễn Thanh 
Hoàng

11/12/1997
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

7 HTV-00188820 Ninh Duy Tuấn 08/03/1997
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

8 HTV-00004160 Chu Thị Chi 10/04/1982
Kỹ sư Công trình giao 
thông công chính ngành 
Xây dựng Cầu đường

Định giá xây dựng III

9 HTV-00029545
Nguyễn Thị Châu 
Loan

27/07/1985
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô 
thị

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

10 HTV-00095984 Đỗ Quốc Dương 11/08/1993
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

11 HTV-00079787 Dương Viết Năng 14/01/1992
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

12 HTV-00188821 Lê Tú Anh 01/09/1989
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

14 HTV-00188822 Phạn Văn Hưng 28/07/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

15 HTV-00062490 Nguyễn Quang Tú 04/06/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

16 HTV-00063032 Nguyễn Văn Khôi 21/05/1979
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

17 HTV-00151153
Nguyễn Hồng 
Trường

18/10/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

18 HTV-00188823 Phan Ngọc Vỹ 10/01/1996
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

19 HTV-00188824 Trịnh Thanh Bình 25/03/1979
Kỹ sư Thiết bị điện – 
Điện tử Công suất, ngành 
Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

20 HTV-00059897 Phan Đức Cường 21/09/1988 Kỹ sư quản lý năng lượng Định giá xây dựng II

21 HTV-00188825
Đặng Thị Nguyễn 
Huyền

12/10/1986
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

22 HTV-00188826
Nguyễn Ngọc 
Kiên

23/11/1994 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

23 HTV-00188827
Lê Ngọc Kim 
Ngân

21/08/1991
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

24 HTV-00188828 Phan Văn Hoàng 18/07/1995
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III
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25 HTV-00188829
Nguyễn Văn 
Trường

23/06/1998
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

26 HTV-00188830 Trần Thuỷ Tiên 04/04/1998
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

27 HTV-00046474 Bùi Thế Anh 02/03/1989 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

28 HTV-00048385 Nguyễn Hữu Việt 27/03/1978
Kỹ sư Xây dựng – ngành 
Xây dựng Cầu Đường

Định giá xây dựng III

29 HTV-00099814 Phan Văn Giáp 22/08/1985
Kỹ sư Xây dựng – ngành 
Xây dựng Cầu đường

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

31 HTV-00188831
Nguyễn Quang 
Thưởng

12/09/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

32 HTV-00048390 Lê Duy Hòa 01/12/1984
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Cầu đường bộ, ngành 
Xây dựng cầu đường

Định giá xây dựng III

33 HTV-00048392 Trần Văn Kiên 29/12/1980
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ, ngành Xây 
dựng cầu đường

Định giá xây dựng III

34 HTV-00188832 Hà Thị Ngọc 26/11/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

III

37 HTV-00188834 Nguyễn Văn Chức 23/12/1993 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

38 HTV-00188835 Phan Văn Trường 03/02/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

39 HTV-00043433 Hoàng Văn Thái 08/01/1984
Kỹ sư Kỹ thuật Cơ sở hạ 
tầng (cấp thoát nước)

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

III

40 HTV-00059549
Nguyễn Thanh 
Tùng

11/11/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

41 HTV-00059544
Nguyễn Khánh 
Luân

17/11/1987
Kỹ sư Xây dựng – ngành 
Trắc địa bản đồ

Khảo sát địa hình III

42 HTV-00110021 Nguyễn Thị Dung 25/08/1992 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

HTV-00043286

HTV-00147122

HTV-0018883336 Lại Minh Hoàng 04/08/1988 Kỹ sư Cấp thoát nước

30
Nguyễn Ngọc 
Dũng

28/03/1986
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ – ngành Xây 
dựng Cầu đường

35
Nguyễn Ngọc 
Tuấn

22/12/1980
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp
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43 HTV-00157741 Lương Thế Anh 11/12/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

44 HTV-00188836
Vũ Thị Tuyết 
Nhung

29/10/1995 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình II

46 HTV-00013232 Phạm Trường Hải 19/09/1976
Kỹ sư Thủy lợi-ngành 
thủy nông cải tạo đất

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

47 HTV-00188837
Nguyễn Văn 
Nghĩa

15/07/1994
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

48 HTV-00013752
Nguyễn Hải 
Dương

23/08/1988
Kỹ sư Kỹ thuật Tài 
nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

49 HTV-00188838 Tạ Quang Thiết 03/02/1983
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Khảo sát địa hình III

50 HTV-00188839 Trương Văn Quý 20/05/1982 Cử nhân Quản lý đất đai Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều)

III

53 HTV-00002963 Huỳnh Tuấn Anh 12/12/1973
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

54 HTV-00099926
Hồ Lê Hoàng 
Dũng

20/08/1973
Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử 
Viễn thông

Thiết kế cơ - điện công trình II

55 HTV-00188841 Thái Học Phú 18/07/1996 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

56 HTV-00188842 Nguyễn Minh An 02/12/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

57 HTV-00048618 Huỳnh Út Thời 17/06/1992 Kỹ sư Xây dựng Định giá xây dựng III

58 HTV-00170070 Bùi Đình Thế 14/10/1988
Kỹ sư Xây dựng công 
trình ngầm và mỏ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

HTV-00188567

HTV-00188840

HTV-00177681

51 Nguyễn Thế Việt 24/12/1970
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

52 Trần Trung Kiên 18/06/1987
Kỹ sư Thủy văn – Môi 
trường

45 Nguyễn Quý Tài 20/02/1986
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường


